
1 Phan Ngọc Tuấn PHT.PT 2 2 1 1

2 Nguyễn Đăng Châu PHT 4 4 3 1

3 Nông Thị Thùy Nhị PHT 4 4 3 1

4 Nông Thị Hồng TPT 2 2 2 0

4 Duyn 10 Duyn

2 Duyn 4 Bộ

4 Thiệp 10 Thiệp

2 Thiệp 4 Thiệp

4 Huệ 10 Huệ

2 Huệ 4 Huệ

4 Thủy 10 Thủy

2 Bộ 4 Bộ

5 Mai 9 Mai

2 Mai 3 Nhị

5 Nhân 9 Nhân

2 Nhân 3 Nhân

5 Ngọc 9 Ngọc

2 Ngọc 3 Ngọc

8 Đặng Thị Sâm CN 2D 21 23 3 20 19 5 Sâm 9 Sâm 1 Sâm 1 Sâm 1 Hạnh 1 Hà 1 Sâm 2 Sâm 1

5 Thiếm 8 Thiếm

2 Thiếm 3 Thiếm

5 Hinh 8 Hinh

2 Hinh 3 Hinh

5 Long 8 Long

2 N. Huệ 3 Long

12 Phạm Thị Nữ CN, KT 3D 24 23 6 17 16 5 Nữ 8 Nữ 1 Nữ 2 N.Huệ 1 Hạnh 1 Hà 1 Hà 2 Nữ 3 1

5 Dung 8 Dung

2 Dung 1 Dung

5 Tiên 8 Tiên

2 Tiên 1 Tiên

15 Vương Thu Thủy CN 4C 26 23 3 20 20 5 V.Thủy 8 V.Thủy 1 V.Thủy 2 V.Thủy 2 V.Thủy 1 Hạnh 1 Hà 1 Châu 2 V.Thủy 3 0

5 Hiền 8 Hiền

2 Hiền 1 Hiền

5 Chiêm 8 Chiêm

2 Chiêm 1 Chiêm
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 Đạo đức 5C, Kĩ thuật 5D
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8

Mĩ 

thuật

1

Toán
Tiếng 

Việt

2

Đạo

đức

3

Khoa

học

Lịch sử

Địa lí

4 5 6

Âm

nhạc

7

TN-XH

Hạnh

1 Hạnh

1 Hạnh

1 Hạnh

1 Bộ

1 Bộ N.Huệ

1

Hạnh

1 Bộ

Đạo

Đạo

1 Bộ

1

Hà

1 Bộ

1 Thủy

Thiếm

1

Hạnh

1 Hạnh

1 Hạnh

Hạnh

1 N.Huệ

1

1

1

N.Huệ 2 N.Huệ

2 N.Huệ

2 N.Huệ

2 Đạo2 Đạo

2 Đạo 2 Đạo

2 Đạo 2

2 Đạo

2

2

2

1 Hà

1 Hà

1 Hà

1

1

1

1

2

2

2

1 Hà

1 Hà

1 Hà1 Hà

1 Hà

1 Thủy

1 Hà

1 Bộ

N.Huệ

1 N.Huệ

1 Hà

Hạnh

Hà

1

1

1 N.Huệ

1 N.Huệ1 Mai

Nghiệp

Nghiệp

Nghiệp

Nghiệp

1 Hinh

1 Hạnh

1 Hạnh

Nghiệp

Nghiệp

Nghiệp

1 Thủy

3

3

3

Nghiệp

Nghiệp

2 Nghiệp

2 Nghiệp

2 Nghiệp

Châu

1 Châu

1 Hạnh

1 Tiên

1

1 Hà



5 Nhớ 8 Nhớ

2 Nhớ 1 Nhớ

19 Trần Văn Hiếu CN, TK 5D 26 23 5 18 18 5 Hiếu 8 Hiếu 1 Hiếu 2 Hiếu 2 Đạo 1 Hạnh 1 Hồng 1 Châu 2 Hiếu 3 0

20 Nông Thị Bộ Dạy tiết 23 23 21 2

21 Giang Văn Đạo Dạy tiết 23 23 22 1

22 Nông Thị Huệ Dạy tiết 23 23 21 2

23 Trần Thị Nghiệp TD 23 23 23

24 Triệu Thị Hà MT 23 23 22 1

25 Đào Thị Hạnh Nhạc 23 23 22 1

26 Bùi Thị Thu Hiền T Anh 33

511 587 90 497 510 20

Tổng số lớp toàn trường: 19 lớp - Lớp học 2 buổi/ngày: 15 lớp, học 1 buổi/ngày 4 lớp.

Công tác kiêm nhiệm

1/Chủ nhiệm: 19 x 3 = 57

2/Khối trưởng:   5 x 3 = 15

3/Chủ tịch CĐ:   1 x 4 = 4

4/ Ủy viên CĐ:   1 x 2 = 2

4/Thanh tra ND:   1 x 2 = 2

5/Thư ký HĐ:   1 x 2 = 2

6/ Con nhỏ dưới 12 tháng   2 x 4 = 8

Cộng 90 Phan Ngọc Tuấn

 - Luyện toán: 1D (2 tiết);   - Luyện Tiếng Việt 1A,1D (8 tiết);   -Đạo đức 1A,1B,1C,2B,2C (5 tiết);  -Thủ công 1A,1B,1C,2A,2B,2C (6 tiết)

 - Khoa học: 4A,4B, 5A,5B,5C (10 tiết);    - Lịch sử 4A,4B, 5A,5B,5C,5D  (6 tiết);      - Địa lý 4A,4B, 5A,5B,5C,5D (6 tiết); 

 - Luyện toán: 3C (2 tiết);  -Đạo đức: 3C,4A (2 tiết);   -Tự nhiên-xã hội: 1A,1B,1C, 1D, 2A,2B,2C, 3A,3B,3C,3D (15 tiết);  -Thể dục 5C (2)

11 Tuấn N.Huệ1 Hồng 0Đoàn Thị Nhớ18 29 23 7 16 16CN 5C

Toàn trường

 - Thể dục: 1A,1B,1C, 2A,2B,2C,3A,3B,3C,,4A,4B, 5A,5B (23 tiết)

 - Mĩ thuật: 1A,1B,1C,1D; 2A,2B,2C,2D;3A,3B,3C,3D;4A,4B,4C,5A,5B (17 tiết);  - Thủ công: 3A,3B,3C,3D (4 tiết); - Kĩ thuật 4A (1 tiết)

2Hạnh2 Đạo 2 Đạo

Cư Jút, ngày 03 tháng 09 năm 2019

PHÓ HIỆU TRƯỞNG . PT

31 Hạnh

 - Âm nhạc: 1A,1B,1C,1D; 2A,2B,2C,2D;3A,3B,3C,3D;4A,4B,4C,5A,5B,5C,5D  (19 tiết); - Kĩ thuật: 5A,5B,5C (3 tiết)

 - Tiếng Anh: 3A, 3B, 3C, 3D; 4A, 4B, 4C; 5A, 5B, 5C, 5D  (33 tiết)


